
305m/box 300m/box 305m/reel

UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X100P/GY

Cáp mạng LS Cat 3 UTP 100 đôi, màu xám

UTP-E-C5G-E1VN-R 0.5x025P/GY

Cáp mạng LS Cat 5e UTP 25 đôi, màu xám, 

100MHz

UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/GY

70.000đ/mét
Cáp mạng LS Cat 6 UTP 4 đôi, màu xám, 

305m, 250MHz

Cáp mạng LS Cat 3 UTP 50 đôi, màu xám
2.200.000đ/thùng 7.000đ/ mét

UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X002P/GY

Cáp mạng LS Cat 5e UTP 4 đôi, màu xám, 

100MHz

BẢNG GIÁ CÁP MẠNG LS  VÀ PHỤ KIỆN (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 01-04-2013)

UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X50P/GYUTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/GY

Cáp mạng LS Cat 5e UTP 2 đôi, màu xám, 

100MHz

305m/thùng 1000m/rool 1000m/rool

300m/cuộn 300m/cuộn 1000m/rool

300m/cuộn

- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

120.000đ/mét

Ổ cắm mạng Cat 6

Cáp mạng LS Cat 3 UTP 300 đôi, màu xám

UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X300P/GY

650.000đ/mét

230.000đ/mét2.900.000đ/thùng

RG 11: 15.000đ/mét

LS-MJ-UC5e-WH-SB-EX

5C-HFBT (2V,45%):  10.000đ/mét

Cáp Đồng Trục RG 59, 60%, Black

Cáp Đồng Trục RG 6, 60%, Black Cáp Đồng Trục RG 11, 60%, Black

Ổ cắm mạng Cat 5e

RG 59: 12.000đ/mét

LS-MJ-UC6-WH-SB

60.000đ/cái 90.000đ/cái

RG 6: 7.000đ/mét

www.thanhphatelectric.com trang 1 www.saigonelectric.com



BẢNG GIÁ CÁP MẠNG LS  VÀ PHỤ KIỆN (VNĐ)
(Áp dụng từ ngày 01-04-2013)

LS-MP-UC5E-RJ45-S

Đầu nối cáp 5e Kìm bấm cáp

LS-MP-UC6-RJ45

Đầu nối cáp 6

5.000đ/cái 25.000đ/cái

Hộp phân phối cáp 6-24 Port Đế 1 ổ và 2 ổ

LS-PP-UC6-24P-EXLS – PP – UC5E – 24P – EX LS-FP-SF-1 hoặc LS-FP-SF-2

Hộp phân phối cáp 5E-24 Port

- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT (10%)

1.350.000đ/cái

LS-CT-C6-SI1 LS-CT-C5E-SI1LS-TOOL-MJ

1.800.000đ/cái 2.900.00đ/cái

1.550.000đ/cái 1.350.000đ/cái

Tool nhấn mạng Kìm bấm cáp Cat 6 Kìm bấm cáp Cat 5e

60.000đ/cái

www.thanhphatelectric.com trang 2 www.saigonelectric.com


